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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: HUỲNH QUANG THUẬN Giới tính: Nam 

Nơi sinh: Bình Định 

Quê quán: Bình Định  

Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh  

Năm, nơi công nhận học vị: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - 2017 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên  

Đơn vị công tác: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh   

Email: hqthuanlaw@gmail.com, hqthuan@hcmulaw.edu.vn 

Mã số thuế: 8357880611 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học: 

Ngành học: Luật  Hệ đào tạo: Chính quy 

Cơ sở đào tạo: Đại học Luật TPHCM Năm tốt nghiệp: 2012 

2. Sau đại học 

- Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 

Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 

Năm học: 2023 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

2. Ngoại ngữ: 

 - Tiếng Anh  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2014-Nay Đại học Luật Tp.HCM Giảng viên 

mailto:hqthuanlaw@gmail.com
mailto:hqthuan@hcmulaw.edu.vn
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IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ 

lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (Khoa, 

Trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Các biện pháp nâng cao 

hiệu quả xét xử giám 

đốc thẩm trong tố tụng 

dân sự Việt Nam 

2017 Trường Thành viên 

2 Giải pháp tăng cường 

kinh nghiệm thực tiễn 

đối với giảng viên 

giảng dạy các môn Luật 

tố tụng tại Trường Đại 

học Luật TPHCM 

2017 Trường Thành viên, thư ký 

3 Việc áp dụng Biện pháp 

khẩn cấp tạm thời của 

Tòa án trong tố tụng 

trọng tài 

2019  Trường Chủ nhiệm 

4 Phương thức giải quyết 

tranh chấp bằng trọng 

tài trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

2019  Quốc gia Thành viên 

5 Bên thứ ba trong pháp 

luật trọng tài thương 

mại 

2021 Trường Thành viên 

6 Biện pháp khẩn cấp tạm 

thời trong tố tụng dân 

sự  

2022 Trường Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên 

khảo…) đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…) 

STT Tên sách/bài báo Năm XB NXB/Tạp chí 

1.  
Sách “Pháp luật về Cưỡng chế thi hành án 

dân sự” 
2023 

NXB Chính trị quốc gia – sự 

thật  

2.  
Bài viết “Thời điểm tòa án xem xét thẩm 

quyền của hội đồng trọng tài” 
2023 Tạp chí Luật học, số 12 

3.  
Bài viết “Thẩm quyền áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời của tòa án quốc gia khi 
2023 

Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

12(160) 
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trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp 

ở nước ngoài - Kinh nghiệm quốc tế cho 

Việt Nam” 

4.  

Bài viết “Giá trị pháp lý của quyết định 

giải quyết khiếu nại quyết định của hội 

đồng trọng tài về thẩm quyền” 

2022 
Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

07(157) 

5.  

Bài viết “Hỗ trợ của toà án đối với việc thu 

thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng 

trong tố tụng trọng tài” 

2022 
Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

10(158) 

6.  
Bài viết "Cơ chế bảo vệ quyền lợi người 

thứ ba trong tố tụng trọng tài" 
2022 

Hội thảo "Bên thứ ba trong tố 

tụng trọng tài" - Khoa Luật 

Quốc tế, Trường Đại học luật 

TPHCM - 4/2022 

7.  Sách “Giao dịch dân sự về bất động sản”  2022 NXB Hồng Đức 

8.  

Bài viết “Emergency arbitrator – An 

efficient mechanism for commercial 

arbitration development?” 

2021 
Vietnamese Journal of Legal 

Sciences, vol. 05, No. 02/2021 

9.  

Bài viết “Nguyên tắc “thẩm quyền - thẩm 

quyền” trong tố tụng trọng tài - nghiên cứu 

so sánh và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam”. 

2021 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

23,  

10.  

Bài viết “The possibility of recognizing 

emergency arbitration in national laws of 

countries with developing commercial 

arbitration: experience from Vietnam” 

2021 
Contemporary Asia Arbitration 

Journal, vol. 14.2 

11.  

Bài viết “Xác định Tòa án có thẩm quyền 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi 

Tòa án Việt Nam giải quyết tranh chấp - 

kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam” 

2021 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

16/2021 

12.  

Bài viết “Thẩm quyền áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời của Tòa án và Trọng tài 

thương mại - quy định một số quốc gia trên 

thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam” 

2021 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

11/2021 

13.  
Sách “Sách tình huống (bình luận bản án) - 

Luật Tố tụng dân sự” 
2021 Nxb. Hồng Đức 

14.  

Bài viết “Tài trợ từ bên thứ ba trong trọng 

tài thương mại: Kinh nghiệm từ một số hệ 

thống pháp luật cho Việt Nam” 

2021 
Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

03(142)/2021 

15.  

Bài viết “Xác định mục đích lợi nhuận để 

phân biệt tranh chấp về quyền sở hữu trí 

tuệ là dân sự hay kinh doanh thương mại” 

2021 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

06/2021 

16.  
Bài viết “Quyền khởi kiện và sự ràng buộc 

của thỏa thuận trọng tài đối với người thứ 
2020 

Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

08(138)/2020 
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ba trong hợp đồng vi lợi ích của người thứ 

ba” 

17.  

Bài viết “Điều kiện kê biên, xử lý tài sản 

của người phải thi hành án đã chuyển 

nhượng” 

2020 
Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

06(136)/2020 

18.  
Sách “Pháp luật tố tụng dân sự (Phần 

chung) tình huống và phân tích” 
2020 NXB Hồng Đức, năm 2020 

19.  

Sách “Pháp luật tố tụng dân sự (Phần thủ 

tục giải quyết vụ án dân sự) - Tình huống 

và phân tích” 

2020 NXB Hồng Đức, năm 2020 

20.  
Sách “Lý giải một vấn đề của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử”  
2020 NXB Hồng Đức, năm 2020 

21.  
Bài viết “Một số góp ý đối với Sách tình 

huống Luật Tố tụng dân sự” 
2020 

Kỷ yếu hội thảo về Sách tình 

huống Luật Tố tụng dân sự - 

Khoa Luật Dân sự, năm 2020. 

22.  

Bài viết "Thụ lý và giải quyết yêu cầu xác 

định phần sở hữu, chia tài sản chung để thi 

hành án và tranh chấp liên quan đến tài sản 

thi hành án" 

2020 
Tạp chí Toà án nhân dân số 

8/2020. 

23.  

Bài viết "Giải quyết yêu cầu không công 

nhận quan hệ vợ chồng là vụ án dân sự hay 

việc dân sự" 

2020 
Tạp chí Toà án nhân dân điện 

tử, ngày 18/5/2020. 

24.  

Bài viết “Vai trò của vi bằng trong giao 

dịch dân sự theo pháp luật Việt Nam - 

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới” 

2019 
Tạp chí Toà án nhân dân, số 

24/2019. 

25.  
Bài viết "Giá trị pháp lý của biện pháp bảo 

đảm không được đăng ký" 
2019 

Tạp chí Toà án nhân dân, số 

16/2019 

26.  

Bài viết “Bình luận án lệ số 12/2017 về xác 

định lần triệu tập hợp lệ lần thứ nhất đối 

với đương sự tại phiên tòa sơ thẩm” 

2019 
Tạp chí khoa học pháp lý, số 

2/2019 

27.  
Bài viết “Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài 

– Vụ án dân sự hay việc dân sự” 
2019 

Tạp chí khoa học pháp lý, số 

04/2019 

28.  

Bài viết “Quyền sửa án của hội đồng xét 

xử giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự việt 

nam - kinh nghiệm từ một số quốc gia”,  

2018 
Tạp chí Khoa học pháp lý, kỳ 

05, 2018 

29.  

Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi 

bổ sung năm 2014 - Văn bản hướng dẫn và 

tài liệu tham khảo: tình huống – câu hỏi 

2018 NXB Hồng Đức 
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30.  

Bài viết “Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng 

trong xét xử và việc công khai chứng cứ 

theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015”,  

2018 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

23/2018 

31.  
Bài viết “Hỗ trợ của đoàn khoa trong việc 

thực tập của sinh viên” 
2017 

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả 

việc thực tập của sinh viên 

Luật”, Khoa Luật Dân sự 

Trường Đại học Luật TPHCM, 

tháng 4/2017 

32.  

Bài viết “Quyền tiếp cận công lý qua quy 

định của BLTTDS 2015 về thẩm quyền 

giải quyết các tranh chấp dân sự khác của 

tòa án nhân dân” 

2017 

Hội thảo “Quyền tiếp cận công 

lý của công dân trong pháp luật 

dân sự”, Khoa Luật Dân sự, 

tháng 5/2017 

33.  

Bài viết “Mối tương quan giữa việc bảo 

đảm quyền tranh tụng của đương sự và 

quyền tiếp cận công lý trong tố tụng dân 

sự” 

2017 

Hội thảo “Quyền tiếp cận công 

lý của công dân trong pháp luật 

dân sự”, Khoa Luật Dân sự, 

tháng 5/2017 

34.  Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2017 
NXB Hồng Đức – Hội Luật gia 

Việt Nam 

35.  

 Bài viết “Xác định phán quyết trọng tài là 

đối tượng của thủ tục công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam”  

 

2017 

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 

số 06 kỳ 3 năm 2017. 

 

36.  

Bài viết “Nâng cao chất lượng đào tạo 

thông qua thảo luận và đề cương thảo luận 

– kinh nghiệm từ việc giảng dạy môn uật 

tố tụng dân sự “,  

2017 

Hội thảo Nâng cao chất lượng 

thảo luận – Khoa Luật Dân sự - 

tháng 12/2017 

37.  
Bài viết “Trao đổi bài viết “Sự hỗ trợ của 

Tòa án đối với hoạt động thương mại”” 
2017 

Tạp chí Tòa án nhân dân 

(online) ngày 19/12/2018. 

38.  

Bài viết “Những điểm mới về phiên tòa sơ 

thẩm dân sự theo quy định của BLTTDS 

2015” 

2016 

Hội thảo “Những điểm mới của 

BLTTDS 2015”, Khoa Luật 

Dân sự- Đại học Luật TPHCM. 
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39.  
Bài viết “Điểm mới của BLTTDS về 

chứng cứ và chứng minh” 
2016 

Hội thảo “Những điểm mới của 

BLTTDS 2015”, Khoa Luật 

Dân sự- Đại học Luật TPHCM 

40.  
Bài viết “Đảm bảo quyền của người tiêu 

dùng thực phẩm” 
2016 

Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

13,14 

41.  

Bài viết “Hiệu lực pháp lý của quyết định 

giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng 

tài” 

2016 
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 

17, 18, 24. 

42.  
Bài viết “Hoàn thiện quy định của pháp 

luật về quyền từ chối nhận di sản” 
2015 

Hội thảo “Chế định thừa kế 

trong BLDS 2005 và Dự thảo 

sửa đổi”, Khoa Luật Dân sự- 

Đại học Luật TPHCM 

43.  
Bài viết “Quyền bí mật đời tư trong bộ luật 

dân sự`” 
2015 

Hội thảo “Những vấn đề chung 

trong BLDS 2005 và Dự thảo 

sửa đổi”, Khoa Luật Dân sự- 

Đại học Luật TPHCM 

44.  

Bài viết “Độ tuổi kết hôn theo Luật hôn 

nhân và gia đình Việt Nam – Kinh nghiệm 

một số nước trên thế giới” 

2014 

Hội thảo "Những điểm mới của 

Luật Hôn nhân và gia đình 

2014", Khoa Luật Dân sự - Đại 

học Luật TPHCM 

 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai 

sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Xác nhận của cơ quan công tác ……………, ngày     tháng     năm 

                    Người khai ký tên 

 

 

 

 

                 Huỳnh Quang Thuận 

 


